	Bé y tÕ
	Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

	Tr­êng §¹i häc D­îc Hµ Néi



	§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Hµ Néi, ngµy 21 th¸ng 8 n¨m 2012


Danh s¸ch khen th­ëng sinh viªn n¨m häc 2011-2012
(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 454 /Q§-DHN ngµy 21 th¸ng 8 n¨m 2012)

I. Sinh viªn cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong häc tËp vµ c«ng t¸c:

	1
	Trần Thị Hồng Liên
	A1K63
	
	15
	Nguyễn Thuỳ Giang
	N1K64

	2
	Đỗ Thị Mai Dung
	M1K63
	
	16
	Đỗ Thị Thu Hà
	N1K64

	3
	Đinh Thị Thanh Thảo
	M1K63
	
	17
	Lê Thị Thu Hậu
	N1K64

	4
	Nguyễn Văn Thắng
	N1K63
	
	18
	Lê Thị Hoài
	N1K64

	5
	Đoàn Phương Thuý
	N1K63
	
	19
	Nguyễn Khánh Ly
	N1K64


	6
	Quách Thị Thu Hà
	O1K63
	
	20
	Võ Tất Thắng
	N1K64

	7
	Nguyễn Đình Quân
	A2K64
	
	21
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	N1K64

	8
	Nguyễn Thị Thuý An
	A3K64
	
	22
	Nguyễn Thu Hiền
	A3K65

	9
	Quản Duy Quang
	A4K64
	
	23
	Phan Thị Anh Thư
	A4K65

	10
	Nguyễn Thị Trang
	A4K64
	
	24
	Trần Trọng Biên
	A6K65

	11
	Phạm Thị Linh Giang
	M1K64
	
	25
	Nguyễn Thị Vân Trang
	A7K65

	12
	Hà Thị Thanh Huyền
	M1K64
	
	26
	Phạm Văn Hùng
	A6K66

	13
	Đỗ Thuỳ Linh
	M1K64
	
	27
	Nguyễn Thị Thắm
	A6K66

	14
	Đỗ Hải Đoan
	N1K64
	
	
	
	



II. Sinh viªn cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong häc tËp:
	1
	Nguyễn Thị Ngần
	A1K63
	
	15
	Nguyễn Ngọc Hiếu
	N1K63

	2
	Lê Phương Linh
	A2K63
	
	16
	Nguyễn Thị Cẩm Nhung
	N1K63

	3
	Trần Thị Lan Phương
	A2K63
	
	17
	Khổng Trọng Quân
	N1K63

	4
	Phạm Đức Vịnh
	A3K63
	
	18
	Hoàng Việt Dũng
	A2K64

	5
	Bùi Thị Hồng Nhung
	A4K63
	
	19
	Nguyễn Tiến Tiệp
	A3K64

	6
	Trịnh Ngọc Dương
	M1K63
	
	20
	Nguyễn Thu Trang
	A3K64

	7
	Vũ Thị Thu Hoà
	M1K63
	
	21
	Đinh Xuân Đại
	A4K64

	8
	Nguyễn Thị Huyền
	M1K63
	
	22
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	A4K64

	9
	Phạm Thị Nhung
	M1K63
	
	23
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	A4K64

	10
	Phạm Nguyên Phương
	M1K63
	
	24
	Phan Thị Lý
	A4K64

	11
	Ngô Thị Bích Phượng
	M1K63
	
	25
	Lê Thị Mai
	A4K64

	12
	Vũ Chiến Thắng
	M1K63
	
	26
	Phạm Phương Thảo
	A4K64

	13
	Nguyễn Thị Thuý
	M1K63
	
	27
	Nguyễn Thị Phương Thùy
	M1K64

	14
	Nguyễn Công Trường
	M1K63
	
	28
	Nguyễn Thị Thu Trang
	M1K64

	29
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	N1K64
	
	41
	Lưu Thị Thùy Dung
	A5K65

	30
	Hoàng Thị Minh
	N1K64
	
	42
	Vũ Thị Huyền
	A7K65

	31
	Trần Thị Bích Ngọc
	N1K64
	
	43
	Doãn Thị Hương Giang
	A2K66

	32
	Lê Thị Thảo
	N1K64
	
	44
	Đặng Thị Huyền Trang
	A2K66

	33
	Vũ Thu Trang
	N1K64
	
	45
	Lê Thị Lan Anh
	A3K66

	34
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	N1K64
	
	46
	Phạm Đức Tân
	A3K66

	35
	Võ Thị Anh Vũ
	N1K64
	
	47
	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
	A5K66

	36
	Trần Anh Hoàng
	A1K65
	
	48
	Nguyễn Thị Thu Phương
	A5K66

	37
	Mai Thị Phượng
	A1K65
	
	49
	Lê Ngọc Anh
	D1K1

	38
	Trần Ngọc Mai
	A2K65
	
	50
	Doãn Thuý Hằng
	D1K1

	39
	Nguyễn Thị Thu Thuỷ
	A3K65
	
	51
	Đỗ Bùi Anh Ngọc
	D1K1

	40
	Bùi Thị Dung
	A4K65
	
	
	
	


III. Sinh viªn cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong c«ng t¸c:
	1
	Lê Trọng Đạt
	A1K63
	
	27
	Lê Bá Nam
	A1K64

	2
	Trịnh Thị Diệp Thanh
	A1K63
	
	28
	Phạm Đức Sinh
	A1K64

	3
	Tạ Thị Thoa
	A1K63
	
	29
	Lê Thị Trang
	A1K64

	4
	Nguyễn Thanh Tùng
	A1K63
	
	30
	Phạm Quốc Tú
	A1K64

	5
	Nguyễn Thanh Bằng
	A2K63
	
	31
	Bùi Quang Huy Hoàng
	A2K64

	6
	Phạm Văn Giang
	A2K63
	
	32
	Trần Thị Kim Anh
	A2K64

	7
	Lê Thị Ngọc
	A2K63
	
	33
	Nguyễn Thị Kim Chi
	A2K64

	8
	Trần Thị Kim Thoa
	A2K63
	
	34
	Nguyễn Tiến Hiệp
	A2K64

	9
	Nông Thị Thiên Trang
	A2K63
	
	35
	Đào Duy Hoàng
	A2K64

	10
	Bùi Thị Thu Hồng
	A3K63
	
	36
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	A2K64

	11
	Hoàng Thị Anh Thư
	A3K63
	
	37
	Nguyễn Tiến Thành
	A2K64

	12
	Phùng Cao Đại
	A4K63
	
	38
	Dương Dạ Thảo
	A2K64

	13
	Chu Ngọc Huy
	A4K63
	
	39
	Lưu Tuấn Ngọc
	A3K64

	14
	Trịnh Phương Thảo
	A4K63
	
	40
	Đặng Tuấn Anh
	M1K64

	15
	Nguyễn Thị Bắc
	M1K63
	
	41
	Nguyễn Thị ánh Ngọc
	M1K64

	16
	Phạm Việt Cường
	M1K63
	
	42
	Nguyễn Thị Vân
	M1K64

	17
	Vũ Đức Hoàn
	M1K63
	
	43
	Nguyễn Văn Chiến
	N1K64

	18
	Đặng Thị Khánh
	M1K63
	
	44
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	N1K64

	19
	Ngô Thị Phương Liên
	M1K63
	
	45
	Nguyễn Thị Hương
	N1K64

	20
	Nguyễn Quốc Thắng
	M1K63
	
	46
	Lê Thị Hồng Ngọc
	N1K64

	21
	Nguyễn Duy Hưng
	N1K63
	
	47
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	N1K64

	22
	Hồ Minh Tấn
	N1K63
	
	48
	Trịnh Thị Hồng Nhung
	N1K64

	23
	Kiều Tiến Thịnh
	N1K63
	
	49
	Nghiêm Thị Thanh Thảo
	N1K64

	24
	Kiều Thị Bích Huệ
	O1K63
	
	50
	Trần Thị Thu Thuỷ
	N1K64

	25
	Lục Tuấn Tú
	O1K63
	
	51
	Đặng Thu Trà
	N1K64

	26
	Phạm Minh Yến
	O1K63
	
	52
	Nguyễn Đắc Tùng
	N1K64

	53
	Vũ Minh Dương
	O1K64
	
	85
	Lê Thế Luyến
	A6K65

	54
	Nguyễn Thanh Loan
	O1K64
	
	86
	Nguyễn Hải Yến
	A6K65

	55
	Nguyễn Thanh Tùng
	O1K64
	
	87
	Nguyễn Thị Giang
	A7K65

	56
	Lưu Thị Thuỳ Anh
	A1K65
	
	88
	Hoàng Thị Mai Lan
	A7K65

	57
	Nguyễn Văn Dương
	A1K65
	
	89
	Đào Tú Anh
	A1K66

	58
	Chu Thanh Hằng
	A1K65
	
	90
	Lê Thiên Kim
	A1K66

	59
	Bùi Thị Bích Hường
	A1K65
	
	91
	Vũ Minh
	A1K66

	60
	Nguyễn Trung Kiên
	A1K65
	
	92
	Nguyễn Thị Trang
	A2K66

	61
	Dương Khánh Linh
	A1K65
	
	93
	Nguyễn Thị Kiều Trang
	A2K66

	62
	Lê Thị Quỳnh Mai
	A1K65
	
	94
	Trần Vân Anh
	A3K66

	63
	Hoàng Xuân Nghĩa
	A1K65
	
	95
	Phan Thanh Lam
	A3K66

	64
	Hoàng Thị Minh Thu
	A1K65
	
	96
	Phạm Văn Minh
	A3K66

	65
	Nguyễn Thị Thuỷ
	A1K65
	
	97
	Lê Hoài Nam
	A3K66

	66
	Ngô Xuân Bách
	A2K65
	
	98
	Trần Văn Thơ
	A4K66

	67
	Lê Nho Đán
	A2K65
	
	99
	Lê Trường An
	A5K66

	68
	Nguyễn Chính Khoa
	A2K65
	
	100
	Cao Thị Thanh Mai
	A5K66

	69
	Phạm Thị Phương
	A2K65
	
	101
	Nguyễn Lê Nhật
	A5K66

	70
	Bùi Thị Lệ Quyên
	A2K65
	
	102
	Phan Thị Trà Vy
	A5K66

	71
	Nguyễn Minh Thu
	A2K65
	
	103
	Phùng Đức Hạnh
	A6K66

	72
	Nguyễn Thúy An
	A3K65
	
	104
	Phan Thị Thu Thảo
	A6K66

	73
	Hoàng Hương Giang
	A3K65
	
	105
	Đoàn Văn Trào
	C1K44

	74
	Nguyễn Xuân Bách
	A4K65
	
	106
	Hoàng Thanh Hà
	C1K45

	75
	Nguyễn Thị Hương
	A4K65
	
	107
	Nguyễn Thị Thuỷ
	C1K45

	76
	Dương Quỳnh Trâm
	A4K65
	
	108
	Nguyễn Ngọc Tú
	C1K45

	77
	Nguyễn Mạnh Tuấn
	A4K65
	
	109
	Đinh Đại Độ
	C1K46

	78
	Bạch Thuý Anh
	A5K65
	
	110
	Lê Thị Hoa
	C1K46

	79
	Lương Thị Kim Chi
	A5K65
	
	111
	Vũ Thị Lan Hương
	C1K46

	80
	Đoàn Ngọc Học
	A5K65
	
	112
	Ngô Thị Phương Thảo
	C1K46

	81
	Nguyễn Thị Hương
	A5K65
	
	113
	Ngô Thị Phương Thuý
	C1K46

	82
	An Phương Hà
	A6K65
	
	114
	Vương Thị Thanh Huyền
	D2K2

	83
	Nguyễn Thị Thu Hà
	A6K65
	
	115
	Đỗ Thị Anh Đào
	D3K2

	84
	Phạm Quang Huy
	A6K65
	
	
	
	



Kt. HiÖu tr­ëng

Phã hiÖu tr­ëng


Th¸i NguyÔn Hïng Thu
	Bé y tÕ
	Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

	Tr­êng §¹i häc D­îc Hµ Néi



	§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Hµ Néi, ngµy 21 th¸ng 8 n¨m 2012


Danh s¸ch khen th­ëng sinh viªn n¨m häc 2011-2012
(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 454 /Q§-DHN ngµy 21 th¸ng 8 n¨m 2012)

I. Sinh viªn cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong häc tËp vµ c«ng t¸c:

	1
	Hoàng Thị Trung Hiếu
	C3K44
	
	
	
	


II. Sinh viªn cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong c«ng t¸c:
	1
	Nguyễn Huyền Chi
	C2K44
	
	27
	Phạm Thu Thuỷ
	C3K44

	2
	Vũ Tiến Dũng
	C2K44
	
	28
	Dương Thị Thường
	C3K44

	3
	Quách Thanh Giang
	C2K44
	
	29
	Huỳnh Minh Triết
	C3K44

	4
	Trần Hữu Giác
	C2K44
	
	30
	Phạm Thị Thanh Trúc
	C3K44

	5
	Lê Thu Hà
	C2K44
	
	31
	Nguyễn Thị Hương Xuân
	C3K44

	6
	Cao Hữu Hạng
	C2K44
	
	32
	Trần Thị Thanh Bình
	C4K44

	7
	Đặng Thị Bích Hoà
	C2K44
	
	33
	Đỗ Thị Duyên
	C4K44

	8
	Nguyễn Tiến Hưng
	C2K44
	
	34
	Nguyễn Thị Ngọc Hà
	C4K44

	9
	Nguyễn Thị Hương
	C2K44
	
	35
	Nguyễn Thị Thuý Hằng
	C4K44

	10
	Nguyễn Thị Phượng
	C2K44
	
	36
	Nguyễn Thị ánh Hồng
	C4K44

	11
	Phạm Hoàng Thái
	C2K44
	
	37
	Hà Thanh Thuỳ Hương
	C4K44

	12
	Trần Thị Bích Thọ
	C2K44
	
	38
	Đỗ Mạnh Khang
	C4K44

	13
	Nguyễn Thị Thu Thuỷ
	C2K44
	
	39
	Văn Công Khanh
	C4K44

	14
	Vũ Thị Thuỷ
	C2K44
	
	40
	Bùi Thị Mai
	C4K44

	15
	Lê Thị Mai Trâm
	C2K44
	
	41
	Nguyễn Khắc Minh
	C4K44

	16
	Lâm Lệ Dân
	C3K44
	
	42
	Phan Thị Minh Phương
	C4K44

	17
	Phạm Quốc Duy
	C3K44
	
	43
	Lê Mai Phương Thảo
	C4K44

	18
	Nguyễn Như Hằng
	C3K44
	
	44
	Hà Thị Hồng Thuý
	C4K44

	19
	Nguyễn Thị Hiền
	C3K44
	
	45
	Ngô Thiên Tùng
	C4K44

	20
	Phạm Văn Hiền
	C3K44
	
	46
	Tăng Trúc Vân
	C4K44

	21
	Nguyễn Thái Hòa
	C3K44
	
	47
	Lê Hà Hải Yến
	C4K44

	22
	Nguyễn Trần Công Huân
	C3K44
	
	48
	Nguyễn Thị Xuân Hiền
	C2K45

	23
	Trần Mỹ Linh
	C3K44
	
	49
	Lê Trung Hiếu
	C2K45

	24
	Nguyễn Ngọc Lưu
	C3K44
	
	50
	Trần Hữu Khoa
	C2K45

	25
	Ngô Văn Lục
	C3K44
	
	51
	Đặng Văn Luận
	C2K45

	26
	Nguyễn Hùng Phong
	C3K44
	
	52
	Nguyễn Thanh Mẫn
	C2K45

	53
	Đoàn Phước Ngôn
	C2K45
	
	77
	Hoàng Thị Nam Giao
	C2K46

	54
	Trần Thị Minh Phương
	C2K45
	
	78
	Trịnh Thị Hà
	C2K46

	55
	Trần Đình Quang
	C2K45
	
	79
	Phạm Cường Khang
	C2K46

	56
	Nguyễn Thị Thanh Quyên
	C2K45
	
	80
	Huỳnh Trọng Minh
	C2K46

	57
	Nguyễn Thanh Vũ
	C2K45
	
	81
	Nguyễn Thị Ngọc
	C2K46

	58
	Phan Thị Vân Anh
	C4K45
	
	82
	Trần Anh Thảo
	C2K46

	59
	Dương Châu Hoà Bình
	C4K45
	
	83
	Đỗ Thị Ngọc Yến
	C2K46

	60
	Nguyễn Khánh Ngọc Dung
	C4K45
	
	84
	Lương Toàn Trung
	C2K46

	61
	Trịnh Thị Kim Dung
	C4K45
	
	85
	Nguyễn Thị Huỳnh Ân
	C4K46

	62
	Võ Trung Hiếu
	C4K45
	
	86
	Trần Quang Cường
	C4K46

	63
	Nguyễn Ngọc Luân
	C4K45
	
	87
	Nguyễn Thị Lệ Hoa
	C4K46

	64
	Nguyễn Thị Nga
	C4K45
	
	88
	Lê Văn Hoàng
	C4K46

	65
	Bùi Thị Thu Nương
	C4K45
	
	89
	Nguyễn Thị Viễn Hồng
	C4K46

	66
	Nguyễn Hoàng Phi
	C4K45
	
	90
	Lê Ngọc Khương
	C4K46

	67
	Trần Trung Sinh
	C4K45
	
	91
	Phạm Thị Nhiều
	C4K46

	68
	Nguyễn Bảo Tài
	C4K45
	
	92
	Nguyễn Hồng Sơn
	C4K46

	69
	Nguyễn Đức Thái
	C4K45
	
	93
	Trần Thị Ngọc Trân
	C4K46

	70
	Trần Khắc Anh Tuấn
	C4K45
	
	94
	Lê Vũ Thạch Anh
	C4K46

	71
	Phạm Thanh Tùng
	C4K45
	
	95
	Lê Văn Công
	C4K46

	72
	Chu Thị Vân
	C4K45
	
	96
	Lê Thị Thúy Hằng
	C4K46

	73
	Phạm Thu Yên
	C4K45
	
	97
	Trần Lưu Anh Dũng
	C6K46

	74
	Phạm Thị Hoàng Yến
	C4K45
	
	98
	Tạ Quang Hải
	C6K46

	75
	Phùng Công Chính
	C2K46
	
	99
	Trịnh Thị Kim Sơn
	C6K46

	76
	Lê Trung Dũng
	C2K46
	
	
	
	



Kt. HiÖu tr­ëng

Phã hiÖu tr­ëng


Th¸i NguyÔn Hïng Thu

	Bé y tÕ
	Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

	Tr­êng §¹i häc D­îc Hµ Néi



	§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Hµ Néi, ngµy 21 th¸ng 8 n¨m 2012


Danh s¸ch khen th­ëng sinh viªn n¨m häc 2011-2012
(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 454 /Q§-DHN ngµy 21 th¸ng 8 n¨m 2012)

Sinh viªn cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong c«ng t¸c:
	1
	Trần Thị Vân Anh
	C3K45
	
	8
	Lê Thị Kim Anh
	C3K46

	2
	Nguyễn Thị Kim Dung
	C3K45
	
	9
	Nguyễn Đức Anh
	C3K46

	3
	Võ Thị Thu Hải
	C3K45
	
	10
	Phạm Đức Dũng
	C3K46

	4
	Lê Thị Hồng
	C3K45
	
	11
	Nguyễn Thị Thanh Lệ
	C3K46

	5
	Lê Thị Thu Lan
	C3K45
	
	12
	Võ Thị Hồng Nhung
	C3K46

	6
	Nguyễn Minh Nhựt
	C3K45
	
	13
	Đỗ Thế Phước
	C3K46

	7
	Lê Như Phương Thanh
	C3K45
	
	14
	Nguyễn Văn Phúc
	C3K46



Kt. HiÖu tr­ëng

Phã hiÖu tr­ëng


Th¸i NguyÔn Hïng Thu

	Bé y tÕ
	Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

	Tr­êng §¹i häc D­îc Hµ Néi



	§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Hµ Néi, ngµy 21 th¸ng 8 n¨m 2012


Danh s¸ch khen th­ëng sinh viªn n¨m häc 2011-2012
(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 454 /Q§-DHN ngµy 21 th¸ng 8 n¨m 2012)

Sinh viªn cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong c«ng t¸c:
	1
	Ngô Văn Chinh
	C5K46
	
	6
	Bùi Văn Quân
	C5K46

	2
	Đỗ Văn Dũng
	C5K46
	
	7
	Trần Thị Thiết
	C5K46

	3
	Đặng Thị Đợi
	C5K46
	
	8
	Nguyễn Thị Thu
	C5K46

	4
	Nguyễn Thị Hiền
	C5K46
	
	9
	Mai Huyền Trang
	C5K46

	5
	Đỗ Thị Phượng
	C5K46
	
	
	
	



Kt. HiÖu tr­ëng

Phã hiÖu tr­ëng


Th¸i NguyÔn Hïng Thu

